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PHẦN I. NGỮ PHÁP (문법)
1. Ngữ pháp cơ bản
+ Vㅂ니까?/-V 습니까? ;  N입니까? ; N이/가 아닙니다.
+ N이/가/은/는
+ N이/가 있다/ 없다 ;   N이/가 계십니까?

+ 이/ 그 / 저
+ ~ 에서 왔다
+ 부사: 같이/ 열심히,….
+ 누가/ 누구

+ V + 기 -> N

+ V + (으)시
+ N +을/를

+ 무슨 / 무엇 / 어느

+ 하고

+ N에 있습니다
+ V(으)ㅂ시다.

+ V(으)십시오.

+ N이/가 어떻습니까?
+ V고 싶다 /  V고 싶어하다.
-> N이/가 되고 싶습니다.

+ N에  가다/ 오다
+  숫자
+ N을/를 시키다.

+ 좀/ 참/더
+ V/ Adj 지요?

+ V겠다
+ 안 + V/ Adj 

+ V / Adj (으)ㄹ 까요?

-> 네, V(으)ㅂ시다./

    아니오, V지 맙시다.

+ V/ Adj 았(었, 였)
+ N1와/과N2
+ 이건/ 그건/ 저건

+ 이게/ 저게

+ 이걸/ 저걸

+ 뭘/ 누굴/ 어딜

+ 시간 표현
+ 요일
+ V지 말다

+ V아(어, 여)주다/ V아(어, 여)드리다.

+ V1고V2
+ N(으)로
+ N쯤

+ V + (으)ㅁ = N

+ N도
+ V/ Adj 지만…

+ N1에서 N2까지 얼마나 걸립니까?

+ N1부터N2까지 (시간)

+ V1아(어, 여)서V2
+ (으)ㄹ 때

+ (으)ㄴ 후에

+ 기 전에
+ 에게/한테
+ 고 있다

+ (으)러 가다/오다

+ 불규직 동사 (ㄹ/ㅂ/ㄷ/ㅅ/ㅎ/르)
+ Định ngữ  는/(으)ㄴ/(으)ㄹN

+ (으)세요.
+ 기 때문에

+ (으)ㄹ 것이다

+ 는데/(으)ㄴ데

+ (으)ㄹ 것 같다

+ 지 못하다

+  (으)면

+ (으)ㄹ 수 있다
+ (으)려고 하다

+ (으)려고 …
+ 아/어/여 보다

+ 았/었/였으면 하다/좋다

+ 고요

2. Ngữ pháp nâng cao
- (으)ㄴ 일이 있다/없다

- ….들

- 는 것

-  N (thời gian ) +만에

- 아/어/여야 하다

- 아(어,여)다가
- 았(었,였)다가  

- 아(어,여)도 되다
- 아/어/여 가지고                  

- (으)면 안 되다

-  N + 에다가
-  는 / (으)ㄴ지 알다/ 모르다.               

-  얼마나…(으)ㄴ 지 모르다.
      
- 구나/ 는구나
- …는다/ …ㄴ다/ …다.

- N + 부터 = 먼저
- 아(어,여)지다
-  N + 을/를 위해서
-  (으)ㄹ 테니까
-  N + 나 / (이)나
-  (으)ㄴ/ 는 모양이다.

-  (으)면서
-  (으)ㅂ니다만
-  N말이다
-  (이)든지
-  나요?
-  (으)ㄴ/ 는 가요?
-  (으)ㄴ/ 는가 보다.

-  에 비해서.

-  N + 밖에
- 기도 하다.

- 아(어,여) 볼까요?

- 아(어,여)지요.

- 아무

- 뿐(만) 아니라
- 게 되다.

-  던 / 았(었,였)던
- 는 대로





- 아(어,여)달라고 하다.

- (아무리) ….아(어,여)도
- (으)ㄹ 것 같아서
-  아(어,여) 있다
-  는/ (으)ㄴ데다가
- (이)라고 그러다
-  더군요
-  는/ 은요?
-  (이)라고요?

-  N + 만큼
-  (으)ㄹ 줄 알다 / 모르다
-  (았 / 었 / 였) 었 ( thì QKHT)
- 네요
- 아(어,여)지는 것 같다.

- 지 않으면 안 되다.

- 그렇지만; 그런데; 그러면; 그래서; 그리고; 그러니까; 그러나; 그러므로; 그래도
+  (으)ㄹ 텐데
+  아(어,여)야 할텐데
+  (으)ㄹ테니까 걱정하지 마세요.

+  아(어,여)서 마치 같다.
+ …(으)ㄴ/는데 마침…

+  N + 만 (못) 하다.
+  기는…지만… / 기는요
+  군말 ( 저, 그, 저기, 글쎄, 음, 뭐, 가만있자, 있잖아, 다름이 아니라,..)

+  싶다 ( …(으)면 싶다, …고 싶다, …(으)ㄹ까 싶다, …지 싶다,…..) 

+ 아(어,여) 놓다
+ 거든

+ 조차

+ 거나

+ 자마자

+ 피동 ( 이/히/리)

+ 아/어/여 보이다

+ (으)ㄴ 적이 있다

+ 어쩐지/ 왠지/ 뭔지

+ 기만 하다 / 기만 하면 되다

+ 느라고

+ 지….. ( 마음에 들면 사지 뭘 망설이세요?)

+ (으)ㄹ까 하다

+ (으)로  ( nguyên nhân, lý do)

+ 그렇지 않아도 …(으)려던 참이다

+ 사동 (이/히/리/기/우/구)
+ (으)ㄹ 건가요?

+ (으)니

+ 아/어/여 버리다

+ (으)ㄹ게요

+ 잖아요?

+ 처럼

+ 고 나다

+ 아/어/여 있다

+ 는 줄 알다

+ 는대요 / 래요 / 냬요 / 재요

+ (으)ㄹ까?

+ 도록

+ 는데도

+ (으)ㄹ 뿐이다

+ (이)랍니다

+ 아/어/여야 …… ( phải…thì mới )
+  N +  (이)라도
+  (으)ㄹ까 보다  /  (으)ㄹ까 봐 ....
+  (으)면서도 

+  다면서요?

+  고 해서 

+  았/었/였던 것 같다

+  다고 봐요

+  ….(으)나 …(으)나

+ 지 그래요

+ 는다면
+ 고 말고(요)

+  (이)라든가

+  (으)ㄹ 만 하다

+  (ㄴ/는) 다지요?

+  (으)로는

+  ….(으)면 ....(으)ㄹ 수록

+  커녕

+ 고도

+  (ㄴ/는)다니

+  (ㄴ/는)다는 것이

+  (으)ㄹ 수도 있다

+  N + (이)란 / V + 기란

+ 보고 ( = 한테/에게)

+ (으)ㄹ지라도
+ 하도…아(어,여)서…

+…은/는 물론…조차… 

+…(으)실텐데…아(어,여)주셔서 감사합니다.

PHẦN II. ĐỌC HIỂU ( 읽기 )
1. 연세 한국어 읽기 2

Bài 1. Giấc mơ của tôi ( 나의 꿈 )

Bài 2. Ngôi trường xinh đẹp của tôi ( 아름다운 우리 학교)

Bài 4. Thành phố của tự nhiên (자연의 도시, 밴쿠버)

Bài 5. Người Hàn Quốc và Ttook ( 한국 사람과 떡 )

Bài 6. Món ăn trong ngày đặc biệt (특별한 날에 먹는 음식)

Bài 8. Ẩm thực và văn hoá ( 음식과 문화 ) 

Bài 9. Chợ và trung tâm mua sắm ( 시장과 백화점 )

Bài 10. Chợ thuỷ sản ( 수산 시장 )

Bài 12. Chợ đồ cũ  ( 중고품 시장 )

Bài 13. Tiệc sinh nhật của một người bạn (친구의 생일 파티)

Bài 14. Thăm nhà bạn ( 친구 집 방문 )

Bài 16. Lễ cưới của một người bạn ( 친구의 결혼식)

Bài 17. Ngắm cảnh Seoul  ( 서울 구경 )

Bài 18. Quang cảnh tàu điện ngầm ( 지하철 풍경 )

Bài 20. Giao thông và cuộc sống ( 교통과 생활 )

Bài 22. Một ngân hàng có dịch vụ tốt (서비스가 좋은 은행)

Bài 23. Học Yoga (요가 배우기 )

Bài 24. Hoạt động xã hội ( 자원 봉사 )

Bài 25. Cuộc gọi với Miyeong ( 미영 씨와의 전화 )

Bài 26. Gọi điện đặt trước ( 전화 예약 )

Bài 27. Nói chuyện điện thoại bằng hình ảnh với bố mẹ ( 부모님과의 화상 통화 )

Bài 29. Trung tâm khám chữa bệnh quốc tế (국제 진료 센터) 

Bài 30. Kinh nghiệm vui ở Viện y học cổ truyền ( 한의원에서의 신기한 경험 )

Bài 32. Bảo hiểm sức khoẻ ( 건강 보험 )
Bài 33. Chuyến du lịch một mình ( 혼자 떠나는 여행 )

Bài 34. Chuyến du lịch thế giới như mơ (꿈 같은 세계 여행)

Bài 36. Điểm du lịch mà tôi muốn giới thiệu (추천하고 싶은 여행지)

Bài 37. Dọn phòng  ( 방 청소)

Bài 39. Robot và cuộc sống ( 로봇과 생활 )

Bài 40. Người giúp các công việc nhà (다양한 집안일 도우미)
2. 연세 한국어 읽기3

Bài 1. Câu chuyện của Nobel ( 노벨 이야기)
Bài 2. Sở thích của những người trên thế giới (세계인의 취미)
Bài 3. Gia đình nhà sưu tầm (수집광 가족) 
Bài 4. Bánh Ttok chuyển nhà ( 이사 떡 )
Bài 5. Câu chuyện siêu thị ở khu phố tôi ( 우리 동네 슈퍼 이야기)
Bài 6. Số đếm ( 숫자 )
Bài 7. Bệnh cảm ( 감기 )
Bài 8. Hoả ( sự nổi giận ) ( 화)
Bài 9. Cách sống chậm ( 느리게 살기 )
 Bài 10. Lễ hội cây tre ở Tamyang ( 담양 대나무 축제 )
Bài 11. Buổi biểu diễn 1 đôla ( 1달러짜리 공연)
Bài 12. Tranh để xem, tranh để đọc ( 보는 그림, 읽는 그림 )
Bài 13. Underwood – một người yêu Hàn Quốc  ( 한국을 사랑한 언더우드 )
Bài 14. Chàng ngốc Ondal và công chúc Phyeonggang  ( 바보 온달과 평강공주 )
Bài 15. Bố tôi ( 아버지 )
Bài 16. Thiên đường của mỳ ( 라면천국 )
Bài 17. Người con trai ấy, người con gái ấy ( 그 남자, 그 여자)
Bài 18. Hội bác sĩ không biên giới ( 국경없는 이사회 )
Bài 19. Tè dầm ( 오줌싸개 )
Bài 20. Phát minh từ những sai lầm ( 실수에서 태어난 발명)
Bài 21. Chiếc khăn tay màu vàng ( 노란 손수건 )
Bài 22. Gởi thầy kính mến ( 존경하는 선생님께 )
Bài 23. Người thầy làm nên kỳ tích ( 기적을 만든 선생님)
Bài 24. Quang cảnh Seodang - trường học ngày xưa ( 서당 풍경 )
Bài 25. Sự nhờ vả cuối cùng của mẹ ( 어머니의 마지막 부탁 )
Bài 26. Lời từ chối lòng vòng( 완곡한 거절 )
Bài 27.  Quảng cáo bằng hình thức nhờ vả ( 부탁하는 광고 )
Bài 28. Người nước ngoài trong cái nhìn của người Hàn Quốc ( 한국 속의 외국인 )
Bài 29. Câu chuyện thú vị về địa danh ( 재미있는 지명 이야기)
Bài 30. Những đồ vật sử dụng ngày xưa ( 옛날에 쓰던 물건들 )
3. 연세 한국어 읽기 4

Bài 1. Thành phố có cuộc sống tốt đẹp ( 살기 좋은 도시)
Bài 2. Cô gái toả ra mùi hương, chàng trai tạo ấn tượng tốt 

           (향기 나는 여자, 느낌이 좋은 남자)
Bài 3. Seoul- quê hương của tôi  (내 고향 서울) 
Bài 4. Ra giếng tìm nước cơm cháy ( 우물에 가서 숭늉 찾는다 )
Bài 5. Tấm lòng cũng có nhiều loại ( 마음에는 형태가 있다)
Bài 6. Vấn đề hay cách giải quyết đều nằm ở chính mình 

         ( 문제도 해결책도 내부에 있다)
Bài 7. Thế giới qua những biển cảnh báo ( 경고문에 담긴 세상 )
Bài 8. Sự giúp đỡ của 1 đồng xu ( 동전 한 개의 오블리주)
Bài 9. Bài hát và cuộc sống ( 노래와 일상 )
Bài 10. Không gian dành riêng cho Internet ( 인터넷 사랑방)
Bài 11. Người phương Đông với chủ nghĩa tập thể ( “우리” 중심의 동양인)
Bài 12. Tôi không nói chắc bạn cũng biết chứ? ( 말 안 해도 알지? )
Bài 13. Gia đình với những thay đổi   ( 변화하는 가족 )
Bài 14. Thế nào gọi là công việc ?  ( 일한다는 것 )
Bài 15. Thế giới chứa đựng trong lời nói ( 말에 담긴 세상 )
Bài 16. Mỗi nước, tên gọi của ký hiệu @ khác nhau ( 나라마다 다른 골뱅이 이름 )
Bài 17. Cuộc vận động tắt Tivi ( 텔레비전 끄기 운동)
Bài 18. Thư viện – ngọn hải đăng của cuộc sống ( 삶의 등대, 도서관 )
Bài 19.  “Sotte” và “Jangseung” ( 솟대와 장승 )
Bài 20. Chợ 5 ngày ( 오일장)
Bài 21. Ý nghĩa các món ăn ( 음식 속에 담긴 의미 )
Bài 22. “Giao dịch công bằng” là gì? ( 공정무역이란 무엇인가? )
Bài 23.  Người tiết kiệm ( 알뜰족 )
Bài 24. Vết chân của Cacbon ( 탄소 발자국 )
Bài 25. Lễ hội là gì ? ( 축제란 무엇인가? )
Bài 26. Đến lễ hội Xuân Hương ( 춘향제에 다녀와서 )
Bài 27. Lễ hội cá Smelt ở Inje ( 인제 빙어 축제 )
Bài 28. Những người mở ra một thế giới tươi đẹp ( 아름다운 세상을 여는 사람 )
Bài 29. Việc phát sinh do điện thoại di động ( 핸드폰 때문에 생긴 일)
4. 한국어능력 시험 ( 어휘, 문법):  15회 (  31회
PHẦN III. TỪ VỰNG ( 어휘) 

1. 음식에 관련된 어휘

2. 교통에 관련된 어휘

3. 전화에 관련된 어휘   

4. 병원에 관련된 어휘

5. 여행에 관련된 어휘

6. 일상 생활에 관련된 어휘

7. 문화에 관련된 어휘

8. 사회에 관련된 어휘

……………………………
( 연세 한국어 읽기 1,2,3,4, +  한국어 1,2,3에서의 모든 단어  )
PHẦN VI. HÌNH THỨC RA ĐỀ  ( 기출 문제 유형 )
1. Hình thức thi: tự luận + trắc nghiệm

2. Thang điểm : 100

+ Từ vựng: 20 điểm

+ Ngữ pháp: 40 điểm
+ Đọc hiểu: 40 điểm

3. Số lượng câu ( tự luận + trắc nghiệm ): 50 câu
+ Từ vựng: 10 câu 

+ Ngữ pháp: 20 câu 

+ Đọc hiểu: 20 câu 

4. Dạng đề:

+ Chọn 1 trong 4 câu ( 1, 2, 3, 4 )

+ Điền vào chỗ trống

+ Chọn câu đúng
+ Chọn câu sai

+ Hoàn thành câu còn dang dở

+ Đánh O vào câu đúng, X vào câu sai

( Tham khảo thêm các dạng câu trắc nghiệm trong đề thi Năng lực tiếng Hàn sơ cấp, trung cấp)

Thủ Đức, ngày    tháng 3  năm 2015
	
	     Trưởng Khoa
	
	  Giáo viên



            Bùi Thị Uyên                                                      Phạm Nguyễn Như An
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